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Họ và tên:        

 

Ngày  tháng   năm     

Bài T�p T�i Nhà #9 
(trích từ sách “Tiếng Nước Tôi”) 

** Ghi Chú: 
Xin phụ huynh vui lòng giúp các em ôn bài và làm bài ở nhà.  
Tuần sau sẽ có kiểm tra 
 

Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.  Thí dụ:  gờ, gờ-a-ga-huyền-gà, gà.  Phụ âm gh 
chỉ ghép với những vần bắt đầu bằng nguyên âm e, ê và i.) 

g 
(gờ) 

g-à 
(gờ-a-ga-huyền-gà) 

gà 
(gà)  

g 
(khờ) 

g-ấu 
(gờ-âu-gâu-sắc-gấu) 

gấu 
(gấu)  

g 
(gờ) 

g-õ 
(gờ-o-go-ngã-gõ) 

gõ 
(gõ)  

gh 
(gờ) 

ghe 
(gờ-e-ghe) 

ghe 
(ghe)  

gh 
(gờ) 

gh-ế 
(gờ-ê-ghê-sắc-ghế) 

ghế 
(ghế)  

gh 
(gờ) 

gh-im 
(gờ-im-ghim) 

ghim 
(ghim)  
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Tập Viết 
(Cho các em viết lại những chữ sau đây.  Cho các em vừa viết vừa đọc chữ đang viết.) 
 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 

 

________________________  ________________________ 

________________________  ________________________ 
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Tập Ghép Vần  
(Giúp các em ghép vần.  Thí dụ: gờ, gờ-a-ga, gờ-o-go, gờ-ô-gô, v.v..) 
Ghi nhớ:  

� g không thể ghép chung với e, ê, i 
� gh chỉ có thể ghép chung với e, ê, i 

g 

g a o ô ơ u ư 

g ga go gô gơ gu gư 
g gá gó gố gớ gú gứ 
g gà gò gồ gờ gù gừ 
g gả gỏ gổ gở gủ gử 
g gã gõ gỗ gỡ gũ gữ 
g gạ gọ gộ gợ gụ gự 

gh 

gh e ê i 

gh ghe ghê ghi 
gh ghé ghế ghí 
gh ghè ghề ghì 
gh ghẻ ghể ghỉ 
gh ghẽ ghễ ghĩ 
gh ghẹ ghệ ghị 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm g và gạch dưới 
những từ có phụ âm gh.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

Mẹ nấu thịt gà cho em ăn. 
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Trong sở thú có con gấu màu nâu. 

 
Em gõ cửa trước khi vô phòng. 

 
Chiếc ghe đậu bên bờ sông. 

 

Ông nội ngồi trên ghế. 

 

Em hãy ghim tờ giấy lên tường. 

 
 

Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn và viết câu trả lời vào những hàng kẻ.) 
 

Mẹ nấu gì cho em ăn? 
___________________________________

___________________________________ 

a. Thịt bò 
b. Thịt gà 
c. Thịt heo 
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Trong sở thú có con gấu màu gì? 
___________________________________

___________________________________ 

a. Đen 
b. Nâu 
c. Vàng 

Em làm gì trước khi vô phòng? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Bấm chuông 
b. Đóng cửa 
c. Gõ cửa 

Chiếc ghe đậu ở đâu? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Bờ sông 
b. Đường 
c. Nhà 

Ông nội làm gì? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Đứng 
b. Nằm 
c. Ngồi 

Em ghim cái gì lên tường? 
___________________________________
___________________________________ 

a. Cái Bảng 
b. Chiếc khăn 
c. Tờ giấy 

 
  
 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 


